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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt .Ӄ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm ����, huyện Quan Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày
20/11/2018;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về 
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế 
hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 
của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 
pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-C3 ngày 15/52014 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-C3 ngày 
06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; số 148/2020/NĐ-C3 ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phân bổ ch͑ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4 /2021 về việc quy định kͿ thuật việc lập, điều 
ch͑nh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 
06/8/2021 về việc ban hành định mức kinh tế - kͿ thuật lập, điều ch͑nh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND t͑nh: Số 230/NQ-HĐND ngày 
12/12/2019; số 279/NQ-HĐND ngày 16/6/2020, số 329/NQ-HĐND ngày 
21/9/2020, số 380/NQ-HĐND ngày 06/12/2020, số 405/NQ-HĐND ngày 
26/4/2021, số 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2021, số 164/NQ-HĐND ngày 
11/10/2021, số 182/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 241/NQ-HĐND ngày 
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13/4/2022; số 241/NQ-HĐND ngày 22/4/2022; số 285/NQ-HĐND ngày 
13/7/2022 về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu h͛i đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất tr͛ng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn t͑nh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của UBND t͑nh: Số 3395/QĐ-UBND ngày 
31/8/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, huyện 
Quan Sơn; số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về việc phê duyệt phân bổ ch͑ 
tiêu sử dụng đất trong 3hương án phân bổ và khoanh v�ng đất đai theo khu chức 
năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch 
t͑nh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều ch͑nh Quy hoạch sử dụng 
đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện;

Xét đề nghị của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 
26/9/2022  và Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 10/6/2022;  

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 888/TTr-
ST1MT ngày 14/10/2022 (kèm theo h͛ sơ cy Oiên quan). 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt .Ӄ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2022, huyện Quan Sơn với 
các chỉ tiêu chủ yӃu như sau:  

1. Phân bổ diện tích các loҥi ÿҩt tronJ năm kӃ hoҥch 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 

  TổnJ diện tích    92.662,45 

1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP 86.333,98 

2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 2.973,52 

3 Đҩt chưa sӱ dөnJ CSD 3.354,95 

(Chi tiết theo Phụ biểu số 01 đtnh Nqm� 
2. .Ӄ hoҥch thu hồi các loҥi ÿҩt. 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 

1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP 30,20 

2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 1,68 

(Chi tiết theo Phụ biểu số 02 đtnh Nqm� 
  3. .Ӄ hoҥch chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt: 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã Diện tích (ha)  

1 
Đҩt nônJ nJhiệp chuyển sanJ phi nônJ 
nJhiệp 

NNP/PNN 61,46 

1.1 Đҩt trồnJ lúa LUA/PNN 3,68 
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã Diện tích (ha)  

 Trong đy: Đất chuyên tr͛ng Oúa nước LUC/PNN 3,68 
1.2 Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác HNK/PNN 1,93 
1.3 Đҩt trồnJ cây lâu năm CLN/PNN 13,71 
1.4 Đҩt rừnJ phònJ hộ RPH/PNN 5,91 
1.5 Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ RDD/PNN   
1.6 Đҩt rừnJ sản xuҩt RSX/PNN 36,07 
1.7 Đҩt nuôi trồnJ thuỷ sản NTS/PNN 0,15 
1.8 Đҩt làm muối LMU/PNN   
1.9 Đҩt nônJ nJhiệp khác NKH/PNN   

2 
Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ 
ÿҩt nônJ nJhiệp 

    

 Trong đy:     
2.1 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt trồnJ cây lâu năm LUA/CLN   
2.2 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt trồnJ rừnJ LUA/LNP   
2.3 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt nuôi trồnJ thuỷ sản LUA/NTS   
2.4 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt làm muối LUA/LMU   

2.5 
Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác chuyển sanJ ÿҩt 
nuôi trồnJ thuỷ sản 

HNK/NTS   

2.6 
Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác chuyển sanJ ÿҩt 
làm muối HNK/LMU   

2.7 
Đҩt rừnJ phònJ hộ chuyển sanJ ÿҩt nônJ nJhiệp 
khônJ phải là rừnJ 

RPH/NKR(a)   

2.8 
Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ chuyển sanJ ÿҩt nônJ nJhiệp 
khônJ phải là rừnJ 

RDD/NKR(a)   

2.9 
Đҩt rừnJ sản xuҩt chuyển sanJ ÿҩt nônJ nJhiệp 
khônJ phải là rừnJ 

RSX/NKR(a) 30,00 

3 
Đҩt phi nônJ nJhiệp khônJ phải là ÿҩt ở 
chuyển sanJ ÿҩt ở 

PKO/OCT   

(Chi tiết theo Phụ biểu số 03 đtnh Nqm� 
4. .Ӄ hoҥch ÿưa ÿҩt chưa sӱ dөnJ vào sӱ dөnJ 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 

  TổnJ cộnJ   0,68 

1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP  

2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 0,68 

(Chi tiết theo Phụ biểu số 04 đtnh Nqm� 
5. Danh mөc cônJ trình, dự án thực hiện tronJ năm 2022: Chi tiết theo 

Phụ biểu số 05 đtnh Nqm. 

Điều 2. 7ổ chӭc thực hiện.  
1. Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn. 
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7ổ chӭc thực hiện .Ӄ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2022, huyện Quan Sơn; 
cônJ bố cônJ khai .Ӄ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2022, ÿảm bảo ph� hӧp với các 
chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt, ÿáp ӭnJ yêu cҫu phát triển kinh tӃ - xm hội, ÿảm bảo quốc 
phònJ, an ninh trên ÿӏa bàn. 

- 7ănJ cưӡnJ cônJ tác tuyên truyӅn pháp luұt ÿҩt ÿai ÿể nJưӡi sӱ dөnJ ÿҩt 
nҳm vӳnJ các quy ÿӏnh của pháp luұt, sӱ dөnJ ÿҩt ÿúnJ mөc ÿích, tiӃt kiệm, 
hiệu quả, bảo vệ môi trưӡnJ và phát triển bӅn vӳnJ. 

- &hӏu trách nhiệm trước pháp luұt, trước 8%1D tỉnh, &hủ tӏch 8%1D 
tỉnh vӅ xác ÿӏnh ranh Jiới, chỉ tiêu của từnJ loҥi ÿҩt, khônJ Jian kӃ hoҥch sӱ 
dөnJ ÿҩt; cônJ khai diện tích bảo vệ ÿҩt trồnJ lúa, ÿҩt rừnJ ÿặc dөnJ, ÿҩt rừnJ 
phònJ hộ, ÿҩt rừnJ sản xuҩt là rừnJ tự nhiên ÿm ÿưӧc xác ÿӏnh tronJ kӃ hoҥch sӱ 
dөnJ ÿҩt. 7hực hiện nJhiêm trình tự, thủ tөc, hồ sơ chuyển mөc ÿích ÿҩt trồnJ 
lúa, ÿҩt rừnJ phònJ hộ, ÿҩt rừnJ ÿặc dөnJ hoặc ÿҩt cy rừnJ tự nhiên ÿể báo cáo 
7hủ tướnJ &hính phủ, +ội ÿồnJ nhân dân tỉnh chҩp thuұn theo thҭm quyӅn và 
quy ÿӏnh của pháp luұt làm căn cӭ ÿể thu hồi ÿҩt, Jiao ÿҩt, cho thuê ÿҩt ÿảm bảo 
ph� hӧp với chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt của huyện, của tỉnh. 

- 7hực hiện ÿҫy ÿủ, nJhiêm túc trách nhiệm quản lê 1hà nước vӅ ÿҩt ÿai; 
quản lê, sӱ dөnJ ÿҩt theo ÿúnJ quy hoҥch, kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt ÿưӧc duyệt; 
thưӡnJ xuyên kiểm tra, Jiám sát, phát hiện xӱ lê kӏp thӡi các trưӡnJ hӧp vi 
phҥm vӅ sӱ dөnJ ÿҩt; kiên quyӃt khônJ Jiao ÿҩt, cho thuê ÿҩt, chuyển mөc ÿích 
sӱ dөnJ ÿҩt, thu hồi ÿҩt theo thҭm quyӅn ÿối với các trưӡnJ hӧp khônJ cy tronJ 
quy hoҥch, kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt. 

- &hủ ÿộnJ cân ÿối, bố trí, huy ÿộnJ các nJuồn lực ÿể thực hiện hiệu quả 
ÿiӅu chỉnh kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt của huyện. .huyӃn khích sӱ dөnJ ÿҩt tiӃt kiệm, 
hiệu quả, khҳc phөc triệt ÿể tình trҥnJ bỏ hoanJ ÿҩt ÿm Jiao và ÿm cho thuê. 7ổ 
chӭc quản lê, Jiám sát chặt chӁ quӻ ÿҩt ÿưӧc quy hoҥch phát triển ÿô thӏ, khu 
cônJ nJhiệp, cөm cônJ nJhiệp, ÿҩt cơ sӣ sản xuҩt phi nônJ nJhiệp theo ÿúnJ kӃ 
hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt, khҳc phөc tình trҥnJ mҩt cân ÿối tronJ cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt 
Jiӳa ÿҩt ӣ với ÿҩt xây dựnJ cơ sӣ hҥ tҫnJ kӻ thuұt, hҥ tҫnJ xm hội và các yêu cҫu 
vӅ bảo vệ môi trưӡnJ. 

- Đӏnh kǤ hànJ năm, tổnJ hӧp, báo cáo và ÿánh Jiá cө thể kӃt quả thực 
hiện quy hoҥch, kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt của huyện, Jӱi Sӣ 7ài nJuyên và 0ôi 
trưӡnJ ÿể tổnJ hӧp, báo cáo 8%1D tỉnh theo quy ÿӏnh. 

2. Sӣ 7ài nJuyên và 0ôi trưӡnJ 

- &hӏu trách nhiệm trước 8%1D tỉnh, &hủ tӏch 8%1D tỉnh vӅ tham mưu 
quản lê nhà nước vӅ ÿҩt ÿai trên ÿӏa bàn tỉnh và tính chính xác, ph� hӧp của chỉ 
tiêu sӱ dөnJ ÿҩt ÿӃn từnJ loҥi ÿҩt tronJ năm kӃ hoҥch ÿưӧc thҭm ÿӏnh; chủ trì, 
phối hӧp với các ÿơn vӏ liên quan theo d}i, kiểm tra, thanh tra, Jiám sát quá 
trình triển khai, tổ chӭc thực hiện quy hoҥch, kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt cҩp huyện và 
chỉ ÿҥo, hướnJ dүn ÿiӅu chỉnh quy hoҥch, ÿảm bảo ph� hӧp với Quy hoҥch tỉnh 
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thӡi kǤ 2021-2030, tҫm nhìn ÿӃn năm 2045 khi ÿưӧc phê duyệt; kiên quyӃt 
khônJ Jiải quyӃt hoặc tham mưu Jiải quyӃt việc Jiao ÿҩt, cho thuê ÿҩt, chuyển 
mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt, thu hồi ÿҩt ÿối với các trưӡnJ hӧp khônJ cy tronJ quy 
hoҥch, kӃ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt; kiểm tra, xӱ lê các trưӡnJ hӧp ÿm ÿưӧc Jiao ÿҩt, 
cho thuê ÿҩt nhưnJ khônJ sӱ dөnJ, sӱ dөnJ sai mөc ÿích theo ÿúnJ quy ÿӏnh 
của pháp luұt. 

- 7ổnJ hӧp, báo cáo 8%1D tỉnh kӃt quả thực hiện, làm r} nhӳnJ hҥn chӃ, 
khy khăn, ÿӅ xuҩt ÿưӧc các biện pháp khҳc phөc tronJ thực hiện kӃ hoҥch sӱ 
dөnJ ÿҩt hҵnJ năm cҩp huyện theo quy ÿӏnh. 

3. &ác Sӣ, ban, nJành cҩp tỉnh và các ÿơn vӏ cy liên quan theo chӭc nănJ, 
nhiệm vө ÿưӧc Jiao cy trách nhiệm phối hӧp chặt chӁ, triển khai, tổ chӭc thực 
hiện hiệu quả các nội dunJ .Ӄ hoҥch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2022, huyện Quan Sơn 
theo ÿúnJ quy ÿӏnh của pháp luұt. 

Điều 3. QuyӃt ÿӏnh này cy hiệu lực thi hành kể từ nJày kê ban hành. 

&hánh Văn phònJ UBND tỉnh, Giám ÿốc các Sӣ: Tài nguyên và Môi 
trưӡnJ, .Ӄ hoҥch và Đҫu tư, ;ây dựnJ, &ônJ thươnJ, 1ônJ nJhiệp và P717, 
Giao thônJ vұn tải, < tӃ, Giáo dөc và Đào tҥo, &ônJ an tỉnh, %ộ &hỉ huy Quân 
sự tỉnh; UBND huyện Quan Sơn và 7hủ trưӣnJ các cơ quan, ÿơn vӏ có liên quan 
chӏu trách nhiệm thi hành QuyӃt ÿӏnh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ĐiӅu 3, QuyӃt ÿӏnh; 
- %ộ 7ài nJuyên và 0ôi trưӡnJ �ÿể b/cáo�; 
- 7hưӡnJ trực: 7ỉnh ủy, +Đ1D tỉnh �ÿể b/cáo); 
- &hủ tӏch, các PCT 8%1D tỉnh �ÿể b/cáo); 
- +uyện ủy, +Đ1D huyện Quan Sơn; 
- &ác ÿơn vӏ cy liên quan; 
- Lưu: V7, 11. 
       (MC207.10.22) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
.T. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

/ê Đӭc GianJ 
 



Phụ biểu số 01: 
Phân bổ diện tích các loại ÿҩt tronJ .Ӄ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm ����, huyện Quan Sơn 

(.qm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UB1D  ngày           tháng        năm 2022 của UB1D t͑nh Thanh +ya� 
Đơn vị ttnh: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 

diện tích  

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  

 Thị trҩn 
Sơn /ư  

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã Na 
Mèo  

 Xã Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn Hà  

 Xã Sơn 
Thuỷ  

 Xã 
Tam /ư  

 Xã 
Tam 

Thanh  

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ  

 Xã 
Trung 
Xuân  

I /oại ÿҩt   92.662,45 5.401,56 8.920,52 12.744,15 9.437,34 8.896,37 13.157,79 6.175,69 9.924,36 3.473,02 4.005,41 5.617,85 4.908,39 
1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP 86.333,98 5.065,22 8.516,42 12.030,87 9.067,68 8.661,59 11.623,63 4.916,07 9.644,01 3.229,02 3.824,95 5.331,60 4.422,93 

1.1 Đҩt trồnJ lúa LUA 1.212,15 62,14 114,87 134,85 124,52 83,08 131,85 98,62 113,40 130,97 85,66 50,68 81,51 

 Trong đy: Đất chuyên tr͛ng Oúa nước LUC 1.135,92 60,71 111,82 129,91 124,52 82,09 126,47 96,97 112,94 122,82 78,66 45,99 43,01 

 Đҩt trồnJ lúa nước còn lҥi LUK 71,44 1,43 3,05 0,15   0,99 5,39 1,65 0,46 8,14 7,00 4,69 38,50 

 Đҩt trồnJ lúa nươnJ LUN 4,79     4,79                   
1.2 Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác HNK 424,26 29,55 14,44 98,86 57,81 4,97 36,54 45,46 23,29 29,57 28,58 11,18 44,01 
1.3 Đҩt trồnJ cây lâu năm CLN 918,50 79,40 87,92 95,27 247,04 25,98 68,30 79,06 130,79 27,07 24,13 12,19 41,34 
1.4 Đҩt rừnJ phònJ hộ RPH 26.636,10 444,51 2.502,58 5.647,49 2.775,27 2.994,72 3.801,15 1.004,85 5.235,98 492,95 587,72 1.148,88   
1.5 Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ RDD                           
1.6 Đҩt rừnJ sản xuҩt RSX 57.048,14 4.441,39 5.789,44 6.046,62 5.857,21 5.546,32 7.553,62 3.682,90 4.135,90 2.540,62 3.093,71 4.105,62 4.254,78 

 
  Trong đy: Đất cy rừng sản xuất Oà 
rừng tự nhiên 

RSN 44.607,73 3.518,62 5.378,27 5.022,60 3.968,43 4.984,35 5.900,94 2.673,45 3.893,27 1.593,23 2.136,01 2.467,67 3.070,89 

1.7 Đҩt nuôi trồnJ thủy sản NTS 74,84 8,23 7,17 7,78 5,82 6,52 12,17 5,19 4,65 7,85 5,14 3,04 1,28 
1.8 Đҩt làm muối LMU                           
1.9 Đҩt nônJ nJhiệp khác NKH 20,00           20,00             
2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 2.973,52 284,89 256,24 411,51 316,55 178,60 323,29 204,07 249,43 227,19 154,32 174,56 192,86 

2.1 Đҩt quốc phònJ CQP 66,15 0,87 25,00 18,32   2,80     19,15         
2.2 Đҩt an ninh CAN 3,43 1,92 0,14 0,12 0,16 0,16 0,12 0,15 0,12 0,12 0,15 0,15 0,12 
2.3 Đҩt khu cônJ nJhiệp SKK                           
2.4 Đҩt cөm cônJ nJhiệp SKN                           
2.5 Đҩt thươnJ mҥi, dӏch vө TMD 4,06 0,49 2,14 1,10 0,12         0,22       
2.6 Đҩt cơ sӣ sản xuҩt phi nônJ nJhiệp SKC 52,02 18,41 2,24 2,90 7,78 1,54 4,08 0,92 0,20 11,82   0,48 1,65 
2.7 Đҩt sӱ dөnJ cho hoҥt ÿộnJ khoánJ sản SKS 35,34 1,82   15,24   2,50       2,54 10,01   3,23 

2.8 
Đҩt sản xuҩt vұt liệu xây dựnJ, làm 
ÿồ Jốm 

SKX 0,80                       0,80 

2.9 
Đҩt phát triển hҥ tҫnJ cҩp quốc Jia, 
cҩp tỉnh, cҩp huyện, cҩp xm 

DHT 1.111,98 88,87 104,99 143,16 97,50 75,67 103,80 76,01 106,58 76,38 58,58 60,82 119,62 
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 

diện tích  

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  

 Thị trҩn 
Sơn /ư  

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã Na 
Mèo  

 Xã Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn Hà  

 Xã Sơn 
Thuỷ  

 Xã 
Tam /ư  

 Xã 
Tam 

Thanh  

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ  

 Xã 
Trung 
Xuân  

 Đất giao thông DGT 700,14 64,78 81,72 100,19 71,27 48,86 67,32 45,51 61,63 53,59 34,76 42,73 27,77 

 Đất thủy Oợi DTL 27,34 1,15 2,65 4,89 1,77 2,04 0,96 6,97 2,96 1,98 1,01 0,53 0,44 

 Đất xây dựng cơ sở văn hya DVH 13,70 1,44 0,96 1,41 1,20 0,56 1,38 2,86 0,85 1,99 0,25 0,39 0,42 

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,03 1,49 0,07 0,45 0,51 0,07 0,27 0,18 0,09 0,14 0,53 0,14 0,09 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 42,70 7,89 3,95 3,37 2,99 2,94 4,31 1,27 2,32 3,29 3,69 2,10 4,58 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 17,60 2,07 2,05 1,79 3,15 2,36 2,35 1,16 0,10 0,13 0,48 0,29 1,68 

 Đất công trình năng Oượng DNL 67,95 2,56 0,03 0,02 0,13 0,02 0,06   2,50 0,03 0,01   62,60 

 Đất công trình bưu chtnh, viễn thông DBV 0,62 0,17 0,04 0,09 0,03 0,02 0,07 0,04 0,02 0,03 0,08   0,03 

 Đất cơ sở tôn giáo TON 4,02 4,02                       

 
Đất Oàm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang Oễ, nhà hỏa táng 

NTD 230,09 2,67 13,28 29,61 16,46 18,81 26,73 17,86 35,50 14,75 17,77 14,65 22,02 

 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 
nghệ 

DKH                           

 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH 2,21 0,22   0,70     0,24   0,60 0,45       
2.10 Đҩt xây dựnJ kho dự trӳ quốc Jia DKG                           
2.11 Đҩt cy di tích lӏch sӱ - văn hya DDT 0,11           0,11             
2.12 Đҩt bmi thải, xӱ lê chҩt thải DRA 1,48 0,42 0,25 0,64       0,17           
2.13 Đҩt danh lam thҳnJ cảnh DDL 14,70           14,70             
2.14 Đҩt sinh hoҥt cộnJ ÿồnJ DSH                           
2.15 Đҩt khu vui chơi, Jiải trí cônJ cộnJ DKV                           
2.16 Đҩt ӣ tҥi nônJ thôn ONT 361,35   29,40 37,66 47,77 26,12 35,99 26,17 29,16 71,46 13,90 20,49 23,23 
2.17 Đҩt ӣ tҥi ÿô thӏ ODT 35,81 35,81                       
2.18 Đҩt xây dựnJ trө sӣ cơ quan TSC 9,11 3,70 0,28 0,72 0,51 0,39 0,80 1,04 0,37 0,26 0,41 0,26 0,37 

2.19 
Đҩt xây dựnJ trө sӣ của tổ chӭc sự 
nJhiệp 

DTS 1,04 0,44   0,60                   

2.20 Đҩt xây dựnJ cơ sӣ nJoҥi Jiao DNG                           
2.21 Đҩt cơ sӣ tín nJưỡnJ TIN                           
2.22 Đҩt sônJ, nJòi, kênh, rҥch, suối SON 1.276,64 132,56 92,04 191,68 162,35 69,43 163,80 99,78 93,85 64,18 70,76 92,37 43,84 
2.23 Đҩt cy mặt nước chuyên d�nJ MNC 0,01     0,01                   
2.24 Đҩt phi nônJ nJhiệp còn lҥi PNK (a) 1,08       0,35         0,21 0,52     

3 Đҩt chưa sӱ dөnJ CSD 3.354,95 51,44 147,86 301,77 53,12 56,18 1.210,87 1.055,54 30,92 16,81 26,15 111,69 292,60 
II Khu chức năng                             
1 Đất khu công nghệ cao                             
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 

diện tích  

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  

 Thị trҩn 
Sơn /ư  

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã Na 
Mèo  

 Xã Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn Hà  

 Xã Sơn 
Thuỷ  

 Xã 
Tam /ư  

 Xã 
Tam 

Thanh  

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ  

 Xã 
Trung 
Xuân  

2 Đất khu kinh tế KKT                           
3 Đất đô thị KDT 5.401,56 5.401,56                       

4 
Khu sản xuất nông nghiệp (Nhu vực 
chuyên tr͛ng Oúa nước, Nhu vực chuyên 
tr͛ng cây công nghiệp Oâu năm� 

KNN 1.809,08 140,11 199,74 225,18 371,57 108,07 194,77 176,03 243,73 149,89 102,80 58,19 84,35 

5 
Khu lâm nghiệp (Nhu vực rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất� KLN 70.493,53 4.885,90 8.292,02 11.694,11 8.632,48 8.541,04 11.354,77 4.687,75 9.371,88 3.033,57 3.681,43 5.254,50 4.254,78 

6 Khu du lịch KDL 14,70           14,70             

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học 

KBT                           

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu 
công nghiệp, cụm công  nghiệp� KPC                           

9 
Khu đô thị (trong đy cy Nhu đô thị 
mới� DTC                           

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 4,06 0,49 2,14 1,10 0,12         0,22       
11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ                             
12 Khu dân cư nông thôn DNT 303,73   29,40 37,66 47,77 26,12 35,99 26,17 29,16 71,46 13,90 20,49 23,23 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông 
nghiệp nông thôn 

KON 335,22   31,64 40,56 55,55 27,66 40,07 27,09 29,37 83,28 13,90 20,97 24,88 
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Phụ biểu số 02: 
.Ӄ hoạch thu hồi ÿҩt năm ���2, huyện Quan Sơn 

(.qm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UB1D  ngày           tháng        năm 2022 của UB1D t͑nh Thanh +ya� 
Đơn vị ttnh: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 
diện 
tích  

 Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  
 Thị 
trҩn 

Sơn /ư 

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã 
Na 

Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ 

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ 

 Xã 
Trung 
Xuân  

1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP 30,20 5,50 6,15 5,89 0,05 0,16 6,16 0,75 5,24   0,15 0,15   
1.1 Đҩt trồnJ lúa LUA 3,33 2,10 0,52           0,40   0,15 0,15   

 Trong đy: Đất chuyên tr͛ng Oúa nước LUC 3,33 2,10 0,52           0,40   0,15 0,15   
1.2 Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác HNK 1,13 1,00             0,13         
1.3 Đҩt trồnJ cây lâu năm CLN 2,02 0,50         0,40 0,75 0,37         
1.4 Đҩt rừnJ phònJ hộ RPH 5,91     3,39 0,02       2,50         
1.5 Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ RDD                           
1.6 Đҩt rừnJ sản xuҩt RSX 17,80 1,90 5,62 2,50 0,03 0,16 5,75   1,83         

  Trong đy: Đất cy rừng sản xuất Oà rừng tự nhiên RSN 13,84   5,48 2,50   0,16 5,70             
1.7 Đҩt nuôi trồnJ thủy sản NTS 0,01           0,01             
1.8 Đҩt làm muối LMU                           
1.9 Đҩt nônJ nJhiệp khác NKH                           
2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 1,68 274,99 247,89404,12309,15174,94316,39203,17 244,19 224,07 144,16 174,41 192,21

2.1 Đҩt quốc phònJ CQP                           
2.2 Đҩt an ninh CAN                           
2.3 Đҩt khu cônJ nJhiệp SKK                           
2.4 Đҩt cөm cônJ nJhiệp SKN                           
2.5 Đҩt thươnJ mҥi, dӏch vө TMD                           
2.6 Đҩt cơ sӣ sản xuҩt phi nônJ nJhiệp SKC                           
2.7 Đҩt sӱ dөnJ cho hoҥt ÿộnJ khoánJ sản SKS                           
2.8 Đҩt sản xuҩt vұt liệu xây dựnJ, làm ÿồ Jốm SKX                           

2.9 
Đҩt phát triển hҥ tҫnJ cҩp quốc Jia, cҩp tỉnh, cҩp huyện, 
cҩp xm 

DHT 0,12     0,12                   

 Đất giao thông DGT                           

 Đất thủy Oợi DTL                           

 Đất xây dựng cơ sở văn hya DVH                           
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 
diện 
tích  

 Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  
 Thị 
trҩn 

Sơn /ư 

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã 
Na 

Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ 

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ 

 Xã 
Trung 
Xuân  

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,12     0,12                   

 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                           

 Đất công trình năng Oượng DNL                           

 Đất công trình bưu chtnh, viễn thông DBV                           

 Đất cơ sở tôn giáo TON                           

 
Đất Oàm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang Oễ, nhà hỏa 
táng 

NTD                           

 Đất xây dựng cơ sở Nhoa học và công nghệ DKH                           

 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đҩt xây dựnJ kho dự trӳ quốc Jia DKG                           
2.11 Đҩt cy di tích lӏch sӱ - văn hya DDT                           
2.12 Đҩt bmi thải, xӱ lê chҩt thải DRA                           
2.13 Đҩt danh lam thҳnJ cảnh DDL                           
2.14 Đҩt sinh hoҥt cộnJ ÿồnJ DSH                           
2.15 Đҩt khu vui chơi, Jiải trí cônJ cộnJ DKV                           
2.16 Đҩt ӣ tҥi nônJ thôn ONT 0,39           0,39             
2.17 Đҩt ӣ tҥi ÿô thӏ ODT 0,50 0,50                       
2.18 Đҩt xây dựnJ trө sӣ cơ quan TSC 0,67       0,16   0,12 0,15   0,12     0,12 
2.19 Đҩt xây dựnJ trө sӣ của tổ chӭc sự nJhiệp DTS                           
2.20 Đҩt xây dựnJ cơ sӣ nJoҥi Jiao DNG                           
2.21 Đҩt cơ sӣ tín nJưỡnJ TIN                           
2.22 Đҩt sônJ, nJòi, kênh, rҥch, suối SON                           
2.23 Đҩt cy mặt nước chuyên d�nJ MNC                           
2.27 Đҩt phi nônJ nJhiệp khác PNK              
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Phụ biểu số 03: 
.Ӄ hoạch chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt năm ���2, huyện Quan Sơn 

(.qm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UB1D  ngày           tháng        năm 2022 của UB1D t͑nh Thanh +ya� 
Đơn vị ttnh: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 

 TổnJ 
diện 
tích  

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 

 Thị 
trҩn 
Sơn 
/ư  

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã Na 
Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ  

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ  

 Xã 
Trung 
Xuân 

1 
Đҩt nônJ nJhiệp chuyển sanJ phi nônJ 
nJhiệp 

NNP/PNN 61,46 8,90 8,23 7,27 7,23 3,66 6,39 0,75 5,24 3,00 10,16 0,15 0,47 

1.1 Đҩt trồnJ lúa LUA/PNN 3,68 2,10 0,53           0,40   0,15 0,15 0,35 

 Trong đy: Đất chuyên tr͛ng Oúa nước LUC/PNN 3,68 2,10 0,53           0,40   0,15 0,15 0,35 
1.2 Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác HNK/PNN 1,93 1,00   0,48         0,13 0,20     0,12 
1.3 Đҩt trồnJ cây lâu năm CLN/PNN 13,71 0,50 2,00   7,18 2,50 0,40 0,75 0,37         
1.4 Đҩt rừnJ phònJ hộ RPH/PNN 5,91     3,39 0,02       2,50         
1.5 Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ RDD/PNN                           
1.6 Đҩt rừnJ sản xuҩt RSX/PNN 36,07 5,30 5,56 3,40 0,03 1,16 5,98   1,83 2,80 10,01     
1.7 Đҩt nuôi trồnJ thuỷ sản NTS/PNN 0,15   0,14       0,01             
1.8 Đҩt làm muối LMU/PNN                           
1.9 Đҩt nônJ nJhiệp khác NKH/PNN                           

2 
Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội 
bộ ÿҩt nônJ nJhiệp 

                            

 Trong đy:                             
2.1 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt trồnJ cây lâu năm LUA/CLN                           
2.2 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt trồnJ rừnJ LUA/LNP                           

2.3 
Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt nuôi trồnJ thuỷ 
sản 

LUA/NTS                           

2.4 Đҩt trồnJ lúa chuyển sanJ ÿҩt làm muối LUA/LMU                           

2.5 
Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác chuyển sanJ ÿҩt 
nuôi trồnJ thuỷ sản 

HNK/NTS                           
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 

 TổnJ 
diện 
tích  

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 

 Thị 
trҩn 
Sơn 
/ư  

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã Na 
Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ  

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ  

 Xã 
Trung 
Xuân 

2.6 
Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác chuyển sanJ ÿҩt 
làm muối HNK/LMU                           

2.7 
Đҩt rừnJ phònJ hộ chuyển sanJ ÿҩt nônJ 
nJhiệp khônJ phải là rừnJ 

RPH/NKR(a)                           

2.8 
Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ chuyển sanJ ÿҩt nônJ 
nJhiệp khônJ phải là rừnJ 

RDD/NKR(a)                           

2.9 
Đҩt rừnJ sản xuҩt chuyển sanJ ÿҩt nônJ 
nJhiệp khônJ phải là rừnJ 

RSX/NKR(a) 30,00     10,00     20,00             

3 
Đҩt phi nônJ nJhiệp khônJ phải là ÿҩt ở 
chuyển sanJ ÿҩt ở 

PKO/OCT                           
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Phụ biểu số 04: 
.Ӄ hoạch ÿưa ÿҩt chưa sӱ dөnJ vào sӱ dөnJ năm ���2, huyện Quan Sơn 

(.qm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UB1D  ngày           tháng        năm 2022 của UB1D t͑nh Thanh +ya� 
 

 

Đơn vị ttnh: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 
diện 
tích  

 Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  
 Thị 
trҩn 

Sơn /ư 

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã 
Na 

Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ  

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ 

 Xã 
Trung 
Xuân  

1 Đҩt nônJ nJhiệp NNP                           
1.1 Đҩt trồnJ lúa LUA                           

 Trong đy: Đất chuyên tr͛ng Oúa nước LUC                           
1.2 Đҩt trồnJ cây hànJ năm khác HNK                           
1.3 Đҩt trồnJ cây lâu năm CLN                           
1.4 Đҩt rừnJ phònJ hộ RPH                           
1.5 Đҩt rừnJ ÿặc dөnJ RDD                           
1.6 Đҩt rừnJ sản xuҩt RSX                           

  Trong đy: Đất cy rừng sản xuất Oà rừng tự nhiên RSN                           
1.7 Đҩt nuôi trồnJ thủy sản NTS                           
1.8 Đҩt làm muối LMU                           
1.9 Đҩt nônJ nJhiệp khác NKH                           
2 Đҩt phi nônJ nJhiệp PNN 0,68 0,50 0,12                   0,06 

2.1 Đҩt quốc phònJ CQP                           
2.2 Đҩt an ninh CAN                           
2.3 Đҩt khu cônJ nJhiệp SKK                           
2.4 Đҩt cөm cônJ nJhiệp SKN                           
2.5 Đҩt thươnJ mҥi, dӏch vө TMD                           
2.6 Đҩt cơ sӣ sản xuҩt phi nônJ nJhiệp SKC                           
2.7 Đҩt sӱ dөnJ cho hoҥt ÿộnJ khoánJ sản SKS                           
2.8 Đҩt sản xuҩt vұt liệu xây dựnJ, làm ÿồ Jốm SKX 0,06                       0,06 

2.9 
Đҩt phát triển hҥ tҫnJ cҩp quốc Jia, cҩp tỉnh, cҩp 
huyện, cҩp xm 

DHT 0,52 0,50 0,02                     

 Đất giao thông DGT                           

 Đất thủy Oợi DTL 0,50 0,50                       

3639 27           10
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
 TổnJ 
diện 
tích  

 Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính  
 Thị 
trҩn 

Sơn /ư 

 Xã 
MườnJ 

Mìn  

 Xã 
Na 

Mèo  

 Xã 
Sơn 
Điện  

 Xã 
Sơn 
Hà  

 Xã 
Sơn 

Thuỷ  

 Xã 
Tam 
/ư  

 Xã 
Tam 

Thanh 

 Xã 
Trung 

Hạ  

 Xã 
Trung 
TiӃn  

 Xã 
Trung 

ThượnJ 

 Xã 
Trung 
Xuân  

 Đất xây dựng cơ sở văn hya DVH                           

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                           

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                           

 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                           

 Đất công trình năng Oượng DNL 0,02   0,02                     

 Đất công trình bưu chtnh, viễn thông DBV                           

 Đất cơ sở tôn giáo TON                           

 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                           

 Đất xây dựng cơ sở Nhoa học và công nghệ DKH                           

 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                           

 Đất chợ DCH                           
2.10 Đҩt xây dựnJ kho dự trӳ quốc Jia DKG                           
2.11 Đҩt cy di tích lӏch sӱ - văn hya DDT                           
2.12 Đҩt bmi thải, xӱ lê chҩt thải DRA                           
2.13 Đҩt danh lam thҳnJ cảnh DDL                           
2.14 Đҩt sinh hoҥt cộnJ ÿồnJ DSH                           
2.15 Đҩt khu vui chơi, Jiải trí cônJ cộnJ DKV                           
2.16 Đҩt ӣ tҥi nônJ thôn ONT 0,10   0,10                     
2.17 Đҩt ӣ tҥi ÿô thӏ ODT                           
2.18 Đҩt xây dựnJ trө sӣ cơ quan TSC                           
2.19 Đҩt xây dựnJ trө sӣ của tổ chӭc sự nJhiệp DTS                           
2.20 Đҩt xây dựnJ cơ sӣ nJoҥi Jiao DNG                           
2.21 Đҩt cơ sӣ tín nJưỡnJ TIN                           
2.22 Đҩt sônJ, nJòi, kênh, rҥch, suối SON                           
2.23 Đҩt cy mặt nước chuyên d�nJ MNC                           
2.24 Đҩt phi nônJ nJhiệp còn lҥi PNK (a)                          
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Phụ biểu số 05: 
Danh mөc cônJ trình, dự án thực hiện tronJ năm ���2, huyện Quan Sơn 

(.qm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UB1D  ngày           tháng        năm 2022 của UB1D t͑nh Thanh Hóa) 
Đơn vị ttnh: ha 

TT Tên công trình 

 Diện 
tích  

kӃ hoạch 
 

 Diện  
tích 
hiện 

trạnJ  
 

TănJ thêm 

Địa ÿiểm 
(ÿӃn cҩp xã) 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịa 
chính �tӡ bản ÿồ số,  thӱa 

số� hoặc vị trí trên bản ÿồ 
hiện trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt 

cҩp xã 

Căn cӭ pháp lý 
Diện 
tích  

 

Sӱ dөnJ 
vào loại 

ÿҩt 

1 CônJ trình, dự án tronJ kӃ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt cҩp tỉnh      

1.1 Công trình, dự án mục đích, quốc phòng, an ninh     

1.1.1 CônJ trình quốc phònJ 3,39   3,39        

1 
&hốt chiӃn ÿҩu của dân quân thưӡnJ 
trực biên Jiới ÿҩt liӅn, xm 1a 0èo, 
huyện Quan Sơn 

3,39   3,39 CQP Xã Na Mèo 
0ột phҫn thӱa ÿҩt số 21 tӡ 
bản ÿồ số 3 tỷ lệ 1/10000 

(bản ÿồ Lâm nJhiệp� 

1Jhӏ quyӃt số 164/1Q-+Đ1D 
nJày 11/10/2021của +Đ1D tỉnh 

1.1.2  Dự án cônJ trình trө sở CônJ an  1,51   1,51        

1 7rө sӣ Công an xã  0,12    0,12 CAN 
Xã Tam 
Thanh 

&ác thӱa ÿҩt số 30, 31, 32, 
33, 52, 60, 104, 106; tӡ bản 

ÿồ số 155, tỷ lệ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 240/1Q-+Đ1D 
nJày 13/4/2022 của +Đ1D tỉnh 

2 7rө sӣ Công an xã 0,12    0,12 CAN Xã Na Mèo 
7hӱa ÿҩt số 55, tӡ bản ÿồ số 

227 tỷ lệ 1/1000 

3 7rө sӣ Công an xã 0,12    0,12 CAN ;m Sơn 7huỷ 
7hӱa ÿҩt số 23, tӡ bản ÿồ số 

263 tỷ lệ 1/1000 

4 7rө sӣ Công an xã  0,14    0,14 CAN 
;m 0ưӡnJ 

Mìn 

7hӱa ÿҩt số 46, tӡ bản ÿồ số 
01 tỷ lệ 1/10000 �bản ÿồ 

Lâm nJhiệp� 

5 7rө sӣ Công an xã  0,16    0,16 CAN ;m Sơn Điện 
7hӱa số 30, 14 tӡ bản ÿồ số 

156, tỷ lệ 1/1000 

6 7rө sӣ Công an xã 0,15    0,15 CAN ;m 7am Lư 
7hӱa ÿҩt số 106, tӡ bản ÿồ 

số 26 tỷ lệ 1/1000 

7 7rө sӣ Công an xã  0,12    0,12 CAN 
Xã Trung 

Xuân 
7hӱa ÿҩt số 10, tӡ bản ÿồ số 

81 tỷ lệ 1/1000 

8 7rө sӣ Công an xã 0,12    0,12 CAN ;m 7runJ +ҥ 
7hӱa ÿҩt số 81, tӡ bản ÿồ số 

58 tỷ lệ 1/1000 

3639 27           10
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TT Tên công trình 

 Diện 
tích  

kӃ hoạch 
 

 Diện  
tích 
hiện 

trạnJ  
 

TănJ thêm 

Địa ÿiểm 
(ÿӃn cҩp xã) 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịa 
chính �tӡ bản ÿồ số,  thӱa 

số� hoặc vị trí trên bản ÿồ 
hiện trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt 

cҩp xã 

Căn cӭ pháp lý 
Diện 
tích  

 

Sӱ dөnJ 
vào loại 

ÿҩt 

9 7rө sӣ Công an xã 
             

0,15  
  0,15 CAN 

Xã Trung 
7hưӧnJ 

7hӱa ÿҩt số 201, 206, 200, 198, 
199, 208, 203, 209, 202, 250, 

207, 351, 349, 348, 356; 7ӡ bản 
ÿồ số 113, tỷ lệ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 240/1Q-+Đ1D 
nJày 13/4/2022 của +Đ1D tỉnh 10 7rө sӣ Công an xã 

             
0,15  

  0,15 CAN 
Xã Trung 

7iӃn 
0ột phҫn thӱa ÿҩt số 51, tӡ 
bản ÿồ số 94, tỷ lệ 1/1000 

11 7rө sӣ Công an xã 
             

0,16  
  0,16 CAN ;m Sơn +à 

0ột phҫn thӱa ÿҩt số 10, tӡ 
bản ÿồ số 1 tỷ lệ 1/10000 �bản 

ÿồ Lâm nJhiệp� 
1.2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

1.2.1 
&ônJ trình dự án quan trọnJ quốc Jia 
do Quốc hội quyӃt ÿӏnh chủ trươnJ 
ÿҫu tư mà phải thu hồi ÿҩt 

    
        

1.2.2 
&ônJ trình dự án do 7hủ tướnJ &hính 
phủ chҩp thuұn, quyӃt ÿӏnh ÿҫu tư mà 
phải thu hồi ÿҩt 

    
        

2 Các cônJ trình, dự án còn lại 

2.1 Công trình,  dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất  

2.1.1 Đҩt Jiao thônJ 14,45   14,45        

1 
ĐưӡnJ Jiao thônJ từ &hé Lҫu ÿi 0�a 
Xuân - Xía 1ọi xm 1a 0èo, Sơn 
7huỷ, huyện Quan Sơn 

2,50   2,50 DGT Xã Na Mèo &ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  1Jhӏ quyӃt số 405/1Q-+Đ1D, 
nJày 26/4/2021của +Đ1D tỉnh 4,50   4,50 DGT ;m Sơn 7huỷ &ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  

2 
ĐưӡnJ Jiao thônJ từ bản 0�a ;uân 
ÿi bản ;ía 1ọi xm Sơn 7huỷ  1,20   1,20 DGT ;m Sơn 7huỷ &ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  

1Jhӏ quyӃt số 182/1Q-+Đ1D, 
nJày 10/12/2021 của +Đ1D tỉnh 

3 
Dự án ĐưӡnJ Jiao thônJ nội bản 0�a 
;uân, xm Sơn 7hủy 

0,80    0,80 DGT ;m Sơn 7huỷ &ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  

4 
&ải tҥo, nânJ cҩp ÿưӡnJ Jao thônJ 
nối Quốc lộ 217 ÿi ÿồn %iên phònJ 
0ưӡnJ 0ìn, huyện Quan Sơn 

1,20   1,20 DGT 
;m 0ưӡnJ 

Mìn 
&ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  1Jhӏ quyӃt số 405/1Q-+Đ1D, 

nJày 26/4/2021của +Đ1D tỉnh 
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TT Tên công trình 

 Diện 
tích  

kӃ hoạch 
 

 Diện  
tích 
hiện 

trạnJ  
 

TănJ thêm 

Địa ÿiểm 
(ÿӃn cҩp xã) 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịa 
chính �tӡ bản ÿồ số,  thӱa 

số� hoặc vị trí trên bản ÿồ 
hiện trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt 

cҩp xã 

Căn cӭ pháp lý 
Diện 
tích  

 

Sӱ dөnJ 
vào loại 

ÿҩt 

5 
Dự án ĐưӡnJ Jiao thônJ nội v�nJ thӏ 
trҩn Sơn Lư 

3,50   3,50 DGT 
7hӏ trҩn Sơn 

Lư 
&ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  1Jhӏ quyӃt số 182/1Q-+Đ1D, 

nJày 10/12/2021 của +Đ1D tỉnh 

6 
Dự án ĐưӡnJ Jiao thônJ nội bản +ұu, 
xm 7am Lư 

0,75   0,75 DGT ;m 7am Lư &ônJ trình tuyӃn dҥnJ tuyӃn  1Jhӏ quyӃt số 182/1Q-+Đ1D, 
nJày 10/12/2021 của +Đ1D tỉnh 

2.1.2 Đҩt thủy lợi 

1 
.è sҥt lӣ bӡ sônJ Lò, khu vực thӏ trҩn 
Quan Sơn 

0,50   0,50 DTL 
7hӏ trҩn Sơn 

Lư 

7hӱa ÿҩt số 355, 365 tӡ bản ÿồ
số 34; 7hӱa ÿҩt số 16, tӡ bản 
ÿồ số 33; tỷ lệ bản ÿồ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 405/1Q-+Đ1D, 
nJày 26/4/2021của +Đ1D tỉnh 

2.1.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

1 
;ây dựnJ mới trưӡnJ tiểu học 7am 
Thanh 

0,60   0,60 DGD 
Xã Tam 
Thanh 

&ác thӱa ÿҩt số 34, 35, 53, 64- 
66, 100, 101, 115, 116, tӡ bản 

ÿồ số 155 tỷ lệ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 285/1Q-+Đ1D, 
nJày 13/7/2022 của +Đ1D tỉnh 

2.1.4 Đҩt cônJ trình nănJ lượnJ           

1 
Dự án %ұc thanJ thuỷ ÿiện trên SônJ 
Lò 

2,50   2,50 
DNL 

7hӏ trҩn Sơn Lư &ônJ trình tuyӃn  1Jhӏ quyӃt số 405/1Q-+Đ1D 
nJày 26/4/2021của +Đ1D tỉnh 2,50  2,50 Xã Tam 

Thanh  
&ônJ trình tuyӃn  

2 

;ây dựnJ mới ÿưӡnJ dây trunJ thӃ 
cҩp ÿiện cho 7%A %ản .hà,  0,02    0,02 DNL ;m Sơn 7hủy &ônJ trình tuyӃn  

1Jhӏ quyӃt số 241/1Q-+Đ1D 
nJày 13/4/2022của +Đ1D tỉnh 

;ây dựnJ mới ÿưӡnJ dây trunJ thӃ 
cҩp ÿiện cho 7%A ;ía 1ọi,  0,03    0,03 DNL ;m Sơn 7hủy &ônJ trình tuyӃn  

;ây dựnJ mới ÿưӡnJ dây trunJ thӃ 
cҩp ÿiện cho 7%A ;a 0anJ,  0,05    0,05 DNL ;m Sơn Điện &ônJ trình tuyӃn  

2.1.5 Dự án khu dân cư nônJ thôn     
        

1 
.hu tái ÿӏnh cư sҳp sӃp, ổn ÿӏnh dân 
cư tҥi khu &o +ươnJ, %ản 1Jàm 
(2,016 ha) 

2,016  

  1,00 ONT 

Xã Tam 
Thanh 

7hӱa ÿҩt số 57, tӡ bản ÿồ số 
04, tỷ lệ 1/10000; tӡ bản ÿồ 

161 tỷ lệ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 182/1Q-+Đ1D tỉnh 
ngày 10/12/2021 

  0,95 DGT 

  0,03 DVH 

  0,04 DTT 
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TT Tên công trình 

 Diện 
tích  

kӃ hoạch 
 

 Diện  
tích 
hiện 

trạnJ  
 

TănJ thêm 

Địa ÿiểm 
(ÿӃn cҩp xã) 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịa 
chính �tӡ bản ÿồ số,  thӱa 

số� hoặc vị trí trên bản ÿồ 
hiện trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt 

cҩp xã 

Căn cӭ pháp lý 
Diện 
tích  

 

Sӱ dөnJ 
vào loại 

ÿҩt 

2 
Dự án %ố trí sҳp xӃp ổn ÿӏnh dân cư 
tҥi bản <ên, xm 0ưӡnJ 0ìn 

         
4,8069  

 
2,4059 ONT 

;m 0ưӡnJ 
Mìn 

7hӱa ÿҩt số 42, tӡ bản ÿồ số 
04 tỷ lệ 1/10000; tӡ bản ÿồ số 

179 tỷ lệ 1/1000 

1Jhӏ quyӃt số 285/1Q-+Đ1D, 
nJày 13/7/2022 của +Đ1D tỉnh 

 
0,2085 DVH 

 
0,4214 DTT 

  0,0220 DNL 

  1,7491 DGT 

2.2 Các cônJ trình dự án chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt 

2.2.1 Đҩt nônJ nJhiệp khác 

1 Đҩt nônJ nJhiệp khác 20,00    20,00 NKH ;m Sơn 7hủy 
7hӱa ÿҩt số 02, tӡ bản ÿồ số 

03 tỷ lệ 1/10000 �bản ÿồ Lâm 
nJhiệp� 

  

2.2.2 Đҩt thươnJ mại dịch vө     
        

1 .hu thươnJ mҥi, dӏch vө  0,07    0,07 TMD ;m Sơn Điện 
7hӱa ÿҩt số 113;  

7ӡ bản ÿồ số 157, tỷ lệ 1/1000 
  

2 .hu thươnJ mҥi, dӏch vө  0,90    0,90 TMD Xã Na Mèo 
7hӱa ÿҩt số 24, tӡ bản ÿồ số 

04 tỷ lệ 1/10000 �bản ÿồ Lâm 
nJhiệp� 

  

3 .hu thươnJ mҥi, dӏch vө  2,00    2,00 TMD 
;m 0ưӡnJ 

Mìn 
7hӱa ÿҩt số 594, tӡ bản ÿồ số 

152 tỷ lệ 1/1000 
  

2.2.3 Đҩt cơ sở sản xuҩt phi nônJ nJhiệp     
  

      

1 1hà máy Jҥch khônJ nunJ 7iӃn Loan 3,40    3,40 SKC 
7hӏ trҩn Sơn 

Lư 

7ӡ bản ÿồ số 02, 7hӱa số 57;  
tỷ lệ 1/10000 �bản ÿồ Lâm 

nJhiệp� 
  

2 ;ưӣnJ chӃ biӃn lâm sản phө 0,48    0,48 SKC Xã Na Mèo 
7ӡ bản ÿồ số 207, thӱa số 81, 

197 tỷ lệ 1/1000 
  

3 
1hà máy chӃ biӃn lâm sản tҥi thôn 1a 
Lộc 

3,50    3,50 SKC ;m Sơn Điện 
7hӱa ÿҩt số 31,7ӡ bản ÿồ số 

159, tỷ lệ 1/1000 
  

4 Đҩt cơ sӣ  sản xuҩt phi nônJ nJhiệp 1,00    1,00 SKC ;m Sơn Điện 
7hӱa ÿҩt số 127, tӡ bản ÿồ số 

172 tỷ lệ 1/1000 
  

5 Đҩt cơ sӣ  sản xuҩt phi nônJ nJhiệp 0,23    0,23 SKC ;m Sơn 7hủy 
7hӱa ÿҩt số 715, tӡ bản ÿồ số 
01 bản ÿồ L1 tỷ lệ 1/10000 
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TT Tên công trình 

 Diện 
tích  

kӃ hoạch 
 

 Diện  
tích 
hiện 

trạnJ  
 

TănJ thêm 

Địa ÿiểm 
(ÿӃn cҩp xã) 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịa 
chính �tӡ bản ÿồ số,  thӱa 

số� hoặc vị trí trên bản ÿồ 
hiện trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt 

cҩp xã 

Căn cӭ pháp lý 
Diện 
tích  

 

Sӱ dөnJ 
vào loại 

ÿҩt 

6 Đҩt cơ sӣ  sản xuҩt phi nônJ nJhiệp 2,80    2,80 SKC ;m 7runJ +ҥ 
0ột phҫn thӱa ÿҩt số 95, 106 
tӡ bản ÿồ số 2 tỷ lệ 1/10000 

(bản ÿồ Lâm nJhiệp� 
  

7 Đҩt cơ sӣ  sản xuҩt phi nônJ nJhiệp 0,20    0,20 SKC ;m 7runJ +ҥ 
7hӱa ÿҩt số 159, tӡ bản ÿồ số 

57, tỷ lệ 1/1000 
  

8 Đҩt cơ sӣ  sản xuҩt phi nônJ nJhiệp 0,20    0,20 SKC 
;m 0ưӡnJ 

Mìn 

0ột phҫn thӱa ÿҩt số 10, 106 
tӡ bản ÿồ số 1 tỷ lệ 1/10000 

(bản ÿồ Lâm nJhiệp� 
  

9 
+ệ thốnJ cҩp nước và xӱ lê nước sinh 
hoҥt 7hӏ trҩn Sơn Lư, huyện Quan Sơn 

1,00    1,00 SKC ;m Sơn +à 
0ột phҫn thӱa ÿҩt số 2, 10 tӡ 

bản ÿồ số 1 tỷ lệ 1/10000 
1Jhӏ quyӃt số 182/1Q-+Đ1D, 

nJày 10/12/2021 của +Đ1D tỉnh 
2.2.4 Đҩt sӱ dөnJ cho khai thác khoánJ sản 

1 .hai thác mỏ chì kӁm 2,50    2,50 SKS ;m Sơn +à 
7ӡ bản ÿồ 145, 7hӱa số 

70;103;91;125, tỷ lệ 1/1000 
  

2 
Quy hoҥch mỏ khai thác ÿá tҥi %ản 
Cum 

10,01    10,01 SKS ;m 7runJ 7iӃn 
7hӱa ÿҩt số 25, 30 tӡ bản ÿồ 

số 05, tỷ lệ 1/10000 
  

2.2.5 Đҩt sản xuҩt vật liệu xây dựnJ, làm ÿồ Jốm 

3 
.hu vực bmi tұp kӃt toàn bộ sản phҭm 
sau khi nҥo vét lònJ hồ 

0,80    0,80 SKX Xã Trung Xuân 
7hӱa ÿҩt số 256, 267, 17, 48, 
tӡ bản ÿồ số 86 tỷ lệ 1/1000 

  

 
 

 


